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1. Về hoạt động an sinh xã hội 
ASXH là một bộ phận quan trọng của chính sách xã 

hội, được Đảng, Nhà nước rất coi trọng, coi đây là yếu tố 
bậc nhất khẳng định vai trò của Đảng, Nhà nước, của chế 
độ đối với người dân. Vì thế, từ Đại hội Đại biểu toàn 
quốc của Đảng lần thứ IX (2001) của Đảng, cụm từ 
ASXH lần đầu tiên được ghi trong văn kiện. Từ đó đến 
nay, thuật ngữ này được sử dụng khá phổ biến trong xã 
hội. Tuy nhiên, ASXH có nội hàm rất rộng, bao gồm 
nhiều bộ phận cấu thành, còn được gọi là các trụ cột. 
Trong đó, các trụ cột chính bao gồm: bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội và xoá đói, giảm nghèo, giải 
quyết việc làm cho người lao động. 

Trải qua những thăng trầm của lịch sử, Phật giáo Việt 
Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, đồng hành với nhân 
dân cả nước trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Hiện nay, tinh thần và truyền thống đó của Phật giáo tiếp 
tục được thể hiện trong sự nghiệp đổi mới, từng bước phát 
triển trên các lĩnh vực, nổi bật nhất là kinh tế, chính trị, 
văn hoá, xã hội. Phật giáo đã góp phần bảo đảm cuộc sống 
của người dân nghèo, như: Phật giáo tham gia trợ giúp 
xã hội nhằm hỗ trợ đột xuất và hỗ trợ thường xuyên cho 
người dân khắc phục các rủi ro khó lường như thiên tai, 
bão lụt, các rủi ro vượt quá khả năng kiểm soát như mất 
mùa, đói nghèo. 

2. Những yếu tố chi phối đối với hoạt động ASXH 
của Phật giáo 

Thứ nhất, yếu tố khách quan 
Một là, chính sách của Đảng, Nhà nước về tôn giáo 

và công tác tôn giáo. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà 
nước về tôn giáo và công tác tôn giáo, đã thúc đẩy các 
hoạt động của Phật giáo. Các chính sách về ASXH ngày 

càng được hoàn thiện, đã tạo điều kiện cho các tôn giáo 
nói chung, Phật giáo nói riêng được thuận lợi hơn trong 
việc tham gia vào hoạt động ASXH. Trong quá trình hội 
nhập và phát triển, Đảng, Nhà nước ta ngày càng nhận 
thức rõ tầm quan trọng của công tác ASXH. Văn kiện Đại 
hội XI của Đảng chỉ rõ: “Bảo đảm ASXH... trợ giúp và 
cứu trợ xã hội đa dạng, linh hoạt, có khả năng bảo vệ, 
giúp đỡ mọi thành viên trong xã hội, nhất là các nhóm 
yếu thế, dễ bị tổn thương” đề ra yêu cầu “Chính sách xã 
hội phải được đặt ngang tầm với chính sách kinh tế và 
thực hiện đồng bộ với phát triển kinh tế, phù hợp với trình 
độ và khả năng nguồn lực trong từng thời kỳ”(1). Văn kiện 
Đại hội XII của Đảng đã nhấn mạnh: “Tiếp tục hoàn thiện 
chính sách ASXH phù hợp với quá trình phát triển kinh 
tế - xã hội”(2), đồng thời đề ra nhiều chủ trương mới trong 
lĩnh vực bảo đảm ASXH. Những quan điểm, đường lối, 
chính sách của Đảng, Nhà nước ta về sự tham gia của các 
tổ chức tôn giáo, trong đó có Giáo hội Phật giáo, trên lĩnh 
vực ASXH đã và đang đi vào cuộc sống, tạo điều kiện 
cho Giáo hội Phật giáo tham gia ngày một nhiều hơn, hiệu 
quả hơn, đóng góp tích cực hơn vào công tác ASXH. 
Những văn bản pháp lý, đặc biệt là chủ trương, chính sách 
xã hội hoá từ thiện, nhân đạo là căn cứ để các tổ chức, cá 
nhân có thể trực tiếp tổ chức hoạt động từ thiện, nhân đạo, 
đồng thời cũng là cơ sở pháp lý quan trọng để cơ quan 
chức năng dễ dàng quản lý, điều hành các hoạt động từ 
thiện của các tăng ni, phật tử. 

Hai là, chính quyền, đoàn thể địa phương. Đây là 
những đơn vị, tổ chức ở cơ sở trực tiếp thực hiện các chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của 
Nhà nước nói chung, trong đó có công tác quản lý hoạt 
động ASXH của Giáo hội. Trong những năm qua, chính 
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quyền một số địa phương đã tạo điều kiện để các tổ chức 
xã hội, trong đó có Phật giáo phát huy được vai trò của 
mình, thực hiện tốt hoạt động ASXH, bên cạnh đó còn 
một số chính quyền địa phương chưa sâu sát, chưa tạo 
điều kiện thuận duyên với việc làm từ thiện của Giáo hội 
để công tác này thực hiện tốt và có hiệu quả. 

Ba là, nền kinh tế thị trường. Hiện nay chúng ta đang 
xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, tiếp 
tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, tạo ra một nền kinh tế 
năng động, hiệu quả hơn, nhân dân có đời sống tinh thần 
và vật chất đầy đủ hơn. Nhưng với cơ chế thị trường, quy 
luật cung - cầu, quy luật giá trị cũng đang làm thay đổi 
tâm lý của con người Việt Nam mà dễ dàng nhận biết 
được đó chính là đạo đức xã hội đang xuống cấp. Hoạt 
động ASXH của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng 
không nằm ngoài tác động trên. Nhiều hoạt động từ thiện, 
nhân đạo của tăng ni, phật tử tiến hành chỉ nhằm mục đích 
thu vén kinh phí mà chưa chú tâm đến chất lượng dịch 
vụ, nhiều trường hợp lợi dụng hoạt động từ thiện, nhân 
đạo để làm lợi cho bản thân, thậm chí sử dụng các hoạt 
động từ thiện, nhân đạo như một kênh quảng cáo để 
quảng bá hình ảnh cá nhân, tổ chức chứ không phải thực 
lòng làm từ thiện. Ngoài ra, còn xuất hiện tình trạng bớt 
xén tiền từ thiện, sử dụng kinh phí quyên góp để phục vụ 
nhu cầu cá nhân. Tất cả những hạn chế đó đã gây cản trở, 
giảm hiệu quả của các hoạt động ASXH, làm xuất hiện 
tâm lý hoài nghi đối với các hoạt động từ thiện nhân đạo 
do phật tử phát động. 

Mặt trái của nền kinh tế thị trường đã và đang có 
những tác động làm biến dạng các hoạt động từ thiện, 
nhân đạo, bảo trợ xã hội của các tôn giáo nói chung và 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói riêng. Một số hoạt động 
được tiến hành không vì mục tiêu trong sáng, chưa chú 
trọng đến mục đích bảo đảm, duy trì cuộc sống hạnh 
phúc, bình yên của những người yếu thế mà chỉ chú tâm 
đến lợi ích cá nhân(3). Những hành động xấu, hành vi trục 
lợi của một số cá nhân đã và đang gây ảnh hưởng không 
tốt đến hoạt động ASXH của Giáo hội. Điều này đã làm 
cho một số nhà hảo tâm nghi ngờ, không hưởng ứng các 
hoạt động từ thiện, nhân đạo của Giáo hội. 

Bốn là, sự phát triển của khoa học công nghệ. Hiện 
nay, nhờ khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, nhất là 
lĩnh vực công nghệ thông tin, đã bổ trợ rất nhiều đối với 
công tác tuyên truyền hoạt động từ thiện, nhân đạo của 
Giáo hội Phật giáo. Nhiều tăng ni và phật tử đã thành lập 
những hội nhóm từ thiện, nhân đạo trên các trang mạng 
xã hội như Facebook, Zalo, Twitter để dễ dàng liên lạc 
giữa các thành viên có cùng thiện tâm, đồng thời đây cũng 

là một kênh giám sát các hoạt động từ thiện của tín đồ 
đạo Phật. Mọi hoạt động từ thiện, nhân đạo đều được 
đăng tải thường xuyên, liên tục lên các trang mạng xã hội. 
Các cá nhân và tổ chức có thể kiểm tra, đánh giá từ xa 
hiệu quả của mỗi hoạt động ASXH do cơ sở hội Phật giáo 
tổ chức. 

Năm là, xu thế toàn cầu hoá, quốc tế hoá. Toàn cầu 
hoá, quốc tế hoá cũng tạo điều kiện thuận lợi cho Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam học tập kinh nghiệm về hoạt 
động ASXH của các tôn giáo trên thế giới. Quá trình 
hội nhập đã làm thay đổi tư tưởng, do vậy cũng dẫn đến 
hoạt động của một số tôn giáo, một số tín ngưỡng 
truyền thống bị thách thức. Hiện nay, ngoài việc hoạt 
động theo truyền thống, một số tôn giáo còn hướng đến 
thế tục hoá. Một số tôn giáo lớn không riêng gì Phật 
giáo ở Việt Nam mà còn có Thiên Chúa giáo, Tin Lành, 
Islam và Hindu… cũng có xu hướng thế tục hoá, đi sâu 
vào đời thường gắn với những hoạt động từ thiện và 
tham gia chính trị. Quá trình hội nhập có ảnh hưởng 
đến hoạt động tôn giáo ở khía cạnh khác nhau ở từng 
quốc gia, khu vực. Để các hoạt động tôn giáo diễn ra 
theo đúng đường lối, chính sách, các tôn giáo thường 
nhấn mạnh đến những giá trị truyền thống văn hoá do 
văn hoá luôn gắn kết với tôn giáo. 

Thứ hai, yếu tố chủ quan 
Một là, tự tâm, tự nguyện của các tín đồ. Theo thống 

kê của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam, tính đến tháng 6/2019, số lượng tăng ni 
trong cả nước là 53.941 người, gồm 38.629 tăng ni Bắc 
Tông; 8.574 tăng ni Nam Tông Khmer; 1.754 tăng ni 
Nam Tông (1.100 chư tăng, 654 tu nữ); 4.984 khất sĩ; 
khoảng gần 50 triệu tín đồ và những người có niềm tin, 
yêu mến đạo(4). 

Đa số tín đồ, phật tử thấm nhuần tư tưởng từ, bi, hỷ, 
xả của Phật giáo; thấm nhuần tư tưởng “Cứu một người 
phúc đẳng hà sa” hoặc “Dù xây chín bậc phù đồ/Không 
bằng làm phúc cứu cho một người”. Đó là yếu tố nội tại 
để tín đồ tự tâm, tự nguyện khởi tâm công đức. Thực tế 
cho thấy, không cần sự hô hào vận động, thuyết phục của 
chính quyền, đoàn thể, nhiều nơi phật tử tự nguyện tìm 
đến các tổ chức từ thiện, tổ chức chữ thập đỏ để đóng góp 
hoặc các phật tử tập hợp nhau lại thành nhóm tham gia 
các hoạt động ASXH. Thực tế cho thấy, nhiều phật tử 
tham gia tích cực các hoạt động ASXH dù chưa dư giả 
về mặt kinh tế. Lực lượng tham gia các hoạt động ASXH 
do Giáo hội Phật giáo tổ chức rất đông, thuộc các thành 
phần xã hội và lứa tuổi khác nhau. Đây là một lợi thế để 
Giáo hội Phật giáo có thể tổ chức hoạt động từ thiện mà 
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không phải tổ chức tôn giáo nào ở Việt Nam cũng có 
được. 

Ngoài ra, Giáo hội Phật giáo Việt Nam có mối quan 
hệ rộng rãi với tất cả tổ chức và cá nhân có tấm lòng từ 
thiện ở trong và ngoài nước để vận động, hỗ trợ cho các 
chương trình từ thiện mà giáo hội khởi xướng. Trên tinh 
thần từ bi, cứu khổ của đạo Phật và truyền thống tốt đẹp 
của Phật giáo Việt Nam, tự bản thân mỗi tăng ni đều giác 
ngộ được việc làm từ thiện là trách nhiệm, bổn phận của 
mình, do đó bằng những hành động cụ thể của mình đã 
lôi cuốn được các tầng lớp nhân dân làm theo dễ dàng 
hơn. Ngoài ra, các vị tăng ni, phật tử bằng thân giáo, khẩu 
giáo, tạo được niềm tin sâu sắc cho mọi đối tượng và các 
“Mạnh Thường Quân” ủng hộ. Đây là một trong những 
lợi thế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong hoạt động 
ASXH hiện nay. 

Hai là, Thường trực Hội đồng Trị sự, các cá nhân 
tăng ni đứng đầu các Ban trực thuộc Giáo hội. Để Phật 
giáo thực hiện có hiệu quả các vấn đề ASXH, cần nâng 
cao trách nhiệm của các thành viên Thường trực Hội đồng 
Trị sự, các cá nhân tăng ni đứng đầu các Ban trực thuộc 
Giáo hội. Họ nhận thức sâu sắc và toàn diện về ASXH 
và tham gia các hoạt động ASXH hiệu quả. Bên cạnh đó, 
cần thường xuyên sơ kết, tổng kết các hoạt động phật sự, 
tiến hành thảo luận, thống nhất thực hiện các chương trình 
phật sự khác. 

Bên cạnh đó, việc hoàn thiện cơ chế, chính sách về 
ASXH là yếu tố tác động đến vai trò của Phật giáo. Việc 
tăng cường xây dựng và hoàn thiện hệ thống luật pháp về 
ASXH; hoàn thiện, sửa đổi những quy định, nội dung 
không còn phù hợp, các điều khoản bất cập... Cần rà soát, 
điều chỉnh, bổ sung các chính sách đã ban hành về ASXH, 
tiếp tục ban hành mới chính sách mới nhằm đảm bảo cơ 
sở pháp lý cho việc thực hiện đồng bộ, nghiêm túc; xây 
dựng cơ chế phối hợp hoạt động ASXH giữa Phật giáo 
với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, có 
chính sách ưu đãi đối với cán bộ làm công tác tôn giáo ở 
cơ sở. 

Ba là, đội ngũ nhân sự tham gia hoạt động ASXH. 
Trước hết, đánh giá chung đội ngũ nhân sự phụ trách quản 
lý và các giáo viên lớp học tình thương không được đào 
tạo chuẩn nên hoạt động còn nhiều hạn chế. Một số giáo 
viên thuộc cơ sở mầm non do Giáo hội thành lập thiếu về 
kỹ năng sư phạm, chỉ đảm bảo được khâu chăm sóc, còn 
khâu giảng dạy vẫn chưa tốt. Việc khám chữa bệnh mới 
chỉ dừng lại ở một số bệnh thông thường vì trình độ y, 
bác sĩ còn hạn chế. 

Trình độ đội ngũ công chức làm công tác tôn giáo, 

công tác bảo trợ xã hội còn hạn chế, chưa có tính chuyên 
nghiệp. Năng lực đội ngũ nhân sự tác động trực tiếp đến 
hiệu quả hoạt động ASXH; năng lực đội ngũ giáo viên, 
nhân viên trong một số cơ sở y tế, giáo dục, dạy nghề của 
Phật giáo còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu hiện nay. 

Bốn là, phương tiện, cơ sở vật chất. Cơ sở vật chất 
cho các lớp học tình thương, các mái ấm tình thương nuôi 
dưỡng các cháu mồ côi còn thiếu thốn về mọi mặt. Các 
tăng ni sinh hoạt tôn giáo tại các thiền viện, tu viện không 
trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất nhằm tự túc 
kinh tế, do đó nguồn tài chính phụ thuộc vào các phật tử 
và những người có tâm thiện. Bên cạnh đó, có thể thấy, 
trong hoạt động y tế, một số cơ sở khám, chữa bệnh 
không đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, về chuyên 
môn theo quy định của pháp luật. Các trang, thiết bị y tế 
lạc hậu, thiếu thốn; các đoàn khám chữa bệnh từ thiện của 
các tổ chức tôn giáo không có người có chuyên môn y tế; 
các cơ sở thuốc nam hoạt động chủ yếu bằng kinh nghiệm 
gia truyền, nhân sự không đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật để cấp chứng chỉ hành nghề. Hoạt động ASXH 
đảm bảo cho cá nhân và cộng đồng xã hội sinh tồn bền 
vững. Đây là một lĩnh vực rộng lớn, trong đó có sự tham 
gia của nhà nước, cá nhân, các tổ chức xã hội khác nhau. 
Phật giáo Việt Nam đã có nhiều đóng góp to lớn cho công 
tác ASXH, góp phần thực hiện xoá đói giảm nghèo, phát 
triển xã hội hài hoà, bền vững. 

Về mặt giáo lý, Phật giáo đã cống hiến cho cộng đồng 
dân tộc Việt Nam một lối sống lành mạnh, hài hoà, tôn 
trọng và gìn giữ môi trường thiên nhiên; tạo ra sự chuyển 
hoá tinh thần xã hội từ các quan hệ đối kháng sang quan 
hệ hợp tác và tùy thuộc lẫn nhau, cùng hướng đến những 
giá trị nhân văn sâu sắc. 

Về thực tiễn, Phật giáo Việt Nam đã thực hiện nhiều 
chương trình ASXH to lớn, góp phần xoá đói giảm nghèo, 
bảo trợ nhiều đối tượng xã hội khó khăn cơ nhỡ; cùng với 
nhà nước và các tổ chức xã hội khác thực hiện chính sách 
ASXH rất hiệu quả./. 
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